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I. Trắc nghiệm (3 điểm)
1. Phần in đậm trong câu nói: “Thôi thôi... hừ hừ... Em xin vái cả sáu tay. Anh đừng trêu vào” thực hiện hành động nói nào?
a. Hành động trình bày
b. Hành động bộc lộ cảm xúc
c. Hành động hứa hẹn
d. Hành động điều khiển
2. Trật tự trong câu nào trong các câu dưới đây thể hiện thứ tự trước sau của các hành động?
a. Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù
b. Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm
c. Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ tay hắn
d. Người ta đến cũng phải có bát nước, miếng trầu mới tươm tất chứ
3. “Đừng vội vã thế cháu ơi, đến trừng lúc nào cũng còn là sớm” là câu cầu khiến dùng để:
a. Khuyên bảo   b. Ra lệnh   c. Yêu cầu    d. Đề nghị
4. Câu nói: “Chị phải ở nhà với em! Em không cho chị sang nhà cụ Nghị. Nếu chị sang nhà cụ Nghị rồi thì em chơi với ai” thể hiện vai giao tiếp nào của nhân vật tham gia giao tiếp?
a. Quan hệ thân – sơ
b. Quan hệ trên – dưới
c. Quan hệ ngang hàng
5. Trong các câu sau, câu nào mắc lỗi lô – gic?
a. Khi con tu hú là một bài thơ hay của Tố Hữu
b. Nhà thơ Tế Hanh đã để lại nhiều bài văn hay về quê hương
c. Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng
d. Lão cố làm ra vẻ vui vẻ
6. Trong các câu sau đây, câu nào không phải là câu phủ định?
a. Bức tranh này không đẹp!
b. Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?
c. Tôi không thể không đi Hà Nội vào ngày mai được.
d. Mừng à? Vẫy đuôi à?
II. Tự luận (7 điểm)
Chép Nước đại Việt ta và HTL
